
STT Học kỳ Năm học Mã SV Họ tên Ký hiệu Học phần Tên lớp

1 1 2024-2025 411240118 Phạm Nguyễn Huyền Anh 4111831 Kỹ năng tiếng B1.2 24CNA04

2 1 2024-2025 411240259 Trần Thị Hoài Thương 3140020 Cơ sở văn hóa Việt Nam 24CNA07

3 1 2024-2025 411240376 Trần Hồ Quỳnh Như 3140020 Cơ sở văn hóa Việt Nam 24CNA10

4 1 2024-2025 411240434 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 4111842 Kỹ năng học đại học 24CNA12

5 1 2024-2025 411240434 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 4111373 Ngữ pháp tiếng Anh căn bản 1 24CNA12

6 1 2024-2025 412240044 Võ Thị Phương Anh 4122853 Kỹ năng tiếng B1.1- DL 24CNADL02

7 1 2024-2025 412240297 Nguyễn Thị Duyên 3140020 Cơ sở văn hóa Việt Nam 24CNATMĐT01

8 1 2024-2025 416240019 Trần Thị Bích Nga 2130010 Pháp luật đại cương 24CNQTH01

9 1 2024-2025 415240043 Huỳnh Ngọc Hoa 4153890 Nghe sơ cấp 1 24CNT02

10 1 2024-2025 415240043 Huỳnh Ngọc Hoa 4153870 Hán tự 24CNT02

11 1 2024-2025 419240003 Nguyễn Phạm Trâm Anh 4198030 Ngữ pháp tiếng  Anh giao tiếp 24SPA01

12 1 2024-2025 419240003 Nguyễn Phạm Trâm Anh 4190503 Kỹ năng học đại học 24SPA01

13 1 2024-2025 419240005 Trần Thị Hoàng Hà 3140030 Tiếng Việt 24SPA01

14 1 2024-2025 419240005 Trần Thị Hoàng Hà 2130010 Pháp luật đại cương 24SPA01
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